
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         XÃ IA O               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số:        /QĐ- UBND                             Ia O, ngày       tháng       năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc: Giao dự toán thu – chi ngân sách xã Ia O năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA O 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; 

 Căn cứ Quyết định số 3328/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Chư Prông về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho 

các xã, thị trấn; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân xã Ia O về việc phê duyệt dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân 

sách năm 2022; 

Xét đề nghị của đồng chí Tài chính - kế toán xã, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao dự toán thu – chi cho các ban ngành, khối Đảng, đoàn thể và các 

đơn vị trực thuộc UBND xã sử dụng ngân sách năm 2022 (có biểu mẫu kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 được giao cho các ban 

ngành, khối Đảng, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc UBND xã triển khai công tác thu 

– chi, thanh quyết toán đúng với chế độ hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) công chức văn phòng - thống kê xã, tài chính - kế toán xã, 

ban ngành, khối Đảng, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc UBND xã sử dụng ngân sách 

năm 2022 có liên quan chịu thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

- Đảng ủy, TT ĐND xã                         CHỦ TỊCH      
- Như điều 3. 

     - Lưu VP-TH 

     

 

Ngô Văn Trường 



 

 

 



Thu NSNN Thu NS xã

A B C 1 2 5

TỔNG SỐ THU NGÂN SÁCH XÃ 100 5.314.513.000 5.226.513.000

A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ (I+II) 200 403.000.000 315.000.000

I Các khoản thu 100% 300 15.000.000 15.000.000

1 Phí, lệ phí 310 12.000.000 12.000.000

2 Thu từ quỹ đất công ích và đất công 320 0

3 Thu từ hoạt động kinh tế sự nghiệp 330 0

4 Đóng góp của cá nhân theo quy định 340 0

5 Đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân 350 0

6 Thu kết dư ngân sách năm trước 360

7 Thu khác và phạt các loại 380 3.000.000 3.000.000

8 Thu phạt an toàn giao thông 390 0

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm(%) 400
388.000.000 300.000.000

1 Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản 420 115.000.000 80.500.000

2 Thuế TNCN từ HĐ sản xuất kinh doanh 425 5.000.000 3.500.000

3 Thuế Nhà đất 430 225.000.000 180.000.000

4 Thuế Môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 440 3.000.000 3.000.000

5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 450 0

6 Lệ phí trước bạ nhà, đất 460 30.000.000 30.000.000

7 Thuế GTGT 470 10.000.000 3.000.000

III Thu bổ sung tư ngân sách cấp trên 500 4.911.513.000 4.911.513.000

1 Thu bổ sung cân đốI từ NS cấp trên 510 4.811.513.000 4.811.513.000

2 Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên 530 100.000.000 100.000.000

Ngô Văn Trường

ỦY BAN NHÂN DÂN

 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2021 của UBND xã Ia O)

 CHỦ TỊCH

         XÃ IA O

ĐVT:   đồng

Số 

TT
NỘI DUNG Mã số Ghi chú

Ia O, ngày     tháng      năm 2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Dự toán năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc



1190550000

403.000.000,00           

20.150.000,00             

0,795083333

 tæì M 035 âãún M 050

  (046,01 loai ra) 12

0,5925

315.000.000 0,54

58400

5401

5701

 M051_04 + M051_99 3

315.000.000 5 296

154001424
4942,279

0,56                             0,48889341 #REF!

0,60                             0,20784861

0,435777778  M 011_02 24381,25 40320,00

0,6  M016_01 + M016_02 0,217689732 0,14348754

 M007_01 1312,5

0,627628133  M 046_01 0,1875

0,57 2250

0,5625

 M055_01 11252,5

 M055_02 1123,75

0,187291667



TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ 100 5.226.513.000

I Chi đầu tư phát triển 300 180.000.000

1 Chi đầu tư XDCB 310 180.000.000

2 Chi đầu tư phát triển khác 320

II Chi thường xuyên 400 4.847.513.000

1 Chi công tác dân quân tự vệ, AN trật tự 410 567.539.000

Chi dân quân tự vệ 411 449.729.000

Chi AN trật tự 412 117.810.000

2 Sự nghiệp giáo dục 420 10.000.000

3 Sự nghiệp Y tế 430 3.000.000

4 Sự nghiệp văn hoá - Thông tin 440 5.000.000

5 Sự nghiệp Thể dục - Thể thao 450 5.000.000

6 Sự nghiệp Kinh tế 460

- Sự nghiệp giao thông 461

- SN Nông - Lâm - Thuỷ lợI - HảI sản 462

- Sự nghiệp Tài chính 463

- Thương mạI dịch vụ 464

- Các sự nghiệp khác 465

7 Sự nghiệp Xã hộI 470

- Hưu trí và trợ cấp khác 471

-
Trẻ mồ côi, ngườI già không nơi nương tựa, cứu 

tế XH
472

- Sự nghiệp môi trường 473

8 Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể 480 4.256.974.000

- Trong đó : Quỹ lương 481

8.1 Quản lý Nhà nước 482 2.352.713.000

8.2 Đảng Cộng Sản Việt Nam 483 663.185.000

8.3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 484 290.968.000

8.4 Đoàn Thanh niên CSHCM 485 249.137.000

8.5 HộI Phụ nữ Việt Nam 486 219.995.000

8.6 HộI Cựu chiến binh Việt Nam 487 242.104.000

8.7 HộI Nông dân Việt Nam 488 238.872.000

9 Chi khác 490 0

III Chi Dự phòng ngân sách 500 101.000.000

IV Tiết kiệm chi 10% 600 98.000.000

GHI CHÚ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 CHỦ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Ia O, ngày      tháng       năm 2021

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2021 của UBND xã Ia O)

         XÃ IA O

 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

                                                                        ĐVT:  đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN

Dự toán năm 2022Số TT NỘI DUNG Mã số

Ngô Văn Trường





7722738762 #REF!

589605000 #REF!

210507000 734420724

379098000 0

7133133762 149987765

1056006111 20985315

466250159 668.539.000

589755952

185078000 0

3940000 0

3740000 0

63899000 #REF!

156318000

156318000

213709600 0

189711100 0

23998500 0

0

5450443051 129002450

4731170607

1.664.492.000 481.000 #REF!

528747949 -6137000

262354350 438750 #REF!

230479548 1972320 #REF!

240844017 2597720 #REF!

205685868 3695320 #REF!

221756641 3312720 #REF!
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